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I. NƯỚC VIỆT NAM GIỮA THẾ KỈ XIX TRƯỚC c u ộ c  XÂM LƯỢC
CỦA TƯ BẢN PHÁP

1. Bôi cảnh quốc tê
Từ đầu thế kỉ XV, phương thức sản xuất tư bản xuất hiện ở phương Tây và 

ngày càng phát triển mau chóng.
Đến thế kỉ XVIII-XIX, nhiều quốc gia Âu Mĩ như Hà Lan, Anh, Mĩ, Pháp, 

Đức, Ý.ễ. đã tiến hành cách mạng tư sản thành công. Cách mạng tư sản Pháp 
1789 - 1794 lật đổ chế độ phong kiến và dọn đường không chỉ cho chủ nghĩa tư 
bản ở Pháp mà còn cho cả một số nước khác ở châu Âu. Cuối thế kỉ XIX, chủ 
nghĩa tư bản đã chiếm địa vị ưu thế và thắng lợi tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự ra đời và xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa đã đặt ra nhu cầu cấp bách về 
thị trường và nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

Thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp với những máy móc tinh xảo 
về giao thông vận tải và kĩ thuật quân sự đã hỗ trợ rất nhiều cho tư bản phương 
Tây thực hiện các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.



Tại Anh, từ cuối thê kỉ XVIII đã có máy tự động. Đến giữa thế ki XIX, việc 
sản xuất bằng máy đã hoàn toàn thay thế lao động bằng tay. Năm 1800, Anh mới 
chỉ sản xuất 193.000 tấn gang, đến năm 1840 đã sản xuất được 1.400.000 tấn.

Năm 1830 - Anh bắt đầu làm đường xe lửa đầu tiên và nhanh chóng phát 
triển kĩ nghệ đường sắt. Từ 1839 đến 1842 - Anh .đã xâm lược Trung Quốc. 
Chạy đua với Anh, Pháp mang quân sang phương Đông.

Trong khi kĩ thuật phương Tây có bước phát triển mau lẹ như vậy thì phần 
lớn các nước phương Đông, tiêu biểu như Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản... 
vẫn nằm trong trạng thái lạc hậu. Nền kinh tế các nước này tuy đã có tiến bộ, 
nhưng cơ bản vẫn là nền kinh tế tự nhiên. Thành thị chưa phải là những trung 
tâm kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xã hội và cũng không có mối 
quan hệ chặt chẽ với nông thôn như các thành thị trung đại Tây Âu. Nhà nước 
phong kiến đã suy yếu và trở thành lực lượng bảo thủ, phản động.

Sự yếu kém về kinh tế và kĩ thuật chính là một thách thức lớn đối với các . 
quốc gia phong kiến phương Đông lúc bấy giờ.

Ngay từ năm 1850, ở các nước châu Âu người ta đã chế tạo được các cỗ 
súng đại bác bắn nhanh, nòng có rãnh xoắn, đúc bằng thép và nạp đạn đằng 
sau. Súng tay bắn bằng đá lửa được thay thế bằng súng có pit tông và quy lát 
kiểu bécđăng. Những chất nổ mạnh như đi namít, nitrôgrixêrin, thuốc không 
khói... đã được chế tạo. Chiến thuyền bằng gỗ, chạy nhờ sức gió, đã được thay 
bằng tàu máy có chân vịt, vỏ sắt được trang bị súng đại bác và thuỷ lôi.

Trong khi các quốc gia tư bản chủ nghĩa như Tây Ban Nha, Bổ Đào Nha, 
Anh, Pháp... đang nhòm ngó và tìm cách đứng chân ở các thương điếm hoặc 
căn cứ quân sự của chúng ở phương Đông thì trong nội bộ các nhà nước phong 
kiến phương Đông đang diễn ra một quá trình khủng hoảng trầm trọng.

Quan hệ sản xuất phong kiến và sự bóc lột nặng nề của giai cấp địa chù đã 
làm bùng nổ hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân, làm lung lay giai cấp thống 
trị và dẫn chế độ phong kiến tới chỗ tan rã, sụp đổ. Tại nhiều quốc gia phương 
Đông, do nhà nước trung ương tập quyền suy yếu nên tình trạng cát cứ trở 
thành phổ .biến, phá vỡ sự thống nhất quốc gia, gây cản trở cho sự hình thành 
thị trường dân tộc.

Lợi dụng tình trạng trên, các nước tư bản phương Tây lần lượt chiếm các 
nước phương Đông và biến thành thuộc địa.

Ẩn Độ sau thời kì hùng mạnh dưới vương triều Môgôn vĩ đại (cuối thế kỉ 
XVI) đã bị các nước phươns Tây xâu xé. Cuối cùng thực dân Anh dựa vào các
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chúa phong kiến và các thân vương đã nhanh chóng xâm chiêm toàn bộ An Độ. 
Năm 1857, Anh xây dựng gần 7000km đường sắt ở Ân Độ nhằm tãng cường 
khai thác nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá. Sau khi đàn áp xong cuộc khởi 
nghĩa Xi Pay ở quanh vùng Đê Li, Anh tiến về phía Miến Điện, Mã Lai. Sau 
khi đã làm chủ úc, Tác Mania, Tân Tây Lan, tiêu diệt gần như hoàn toàn dân 
bản xứ và đưa dân Anh đến khai khẩn. Nam Dương quần đảo (Inđônêxia) - mặc 
dầu đã anh dũng đứng lên chống lại sự xâm lăng của tư bản phương Tây thế kỉ 
XVIII, cuối cùng vẫn bị thực dân Hà Lan đô hộ.

Trung Quốc - một quốc gia phong kiến tiêu biểu ở phương Đông cũng bị 
các nước phương Tây nhòm ngó. Năm 1816, người Anh đem sang bán ở 
Trung Quốc 3290 thùng thuốc phiện (của Ấn Độ và Ba Tư). Năm 1830, con số 
đó tăng lên 18.750 thùng và 1836 - 27000 thùng. Chính phủ Mãn Thanh ra lệnh 
cấm nhưng không được, bèn tịch thu và tiêu huỷ số thuốc phiện nói trên. Người 
Anh đòi bồi thường và đòi tự do buô bán thuốc phiện. Chiến tranh Nha phiến 
Trung - Anh bùng nổ. Năm 1840, Anh chiếm Thượng Hải, Nam Kinh. Nhà Thanh 
ở vào thế yếu đã phải mở 5 hải cảng cho nước ngoài tới buôn bán.

Các nước Âu - Mĩ nhìn thấy ở Trung Quốc một thị trường béo bở, cũng bắt 
chước Anh và năm 1844, chúng đã dùng vũ lực buộc Trung Quốc kí kết nhũng 
hoà ước bất bình đẳng.

Từ năm 1856 đến 1858 - Liên quân Anh - Pháp khai chiến với Trung Quốc, 
bắt triều đinh Mãn Thanh kí hiệp ước nhượng bộ rồi hợp sức với triều đình 
tiêu diệt phong trào nông dân Thái Bình Thiên quốc, có cả quân Mĩ tham gia. 
Cuối cùng Trung Quốc phải cam chịu thân phận của nước nửa thuộc địa, nửa 
phong kiến.

Sau chiến tranh Nha phiến ở Trung Quốc, đến lượt nước Nhật bị gõ cửa. 
Lúc này mầm mống tư bản chủ nghĩa đã nảy nở ở các tỉnh miền Nam của đất 
nước Mặt trời. Năm 1853, tàu chiến Mĩ đến đòi Nhật mở cửa thông thương, sau 
đó là tàu chiến Nga. Nhật không có hải quân, không có pháo binh đã phải kí 
hiệp ước thương mại với Mĩ, Anh, Nga và nhiều nước khác. Từ 1858 trở đi, 
Nhật đã trở thành một thương trường của hầu hết các nước phương Tây.

Như vậy là cho đến giữa thế kỉ XIX, nước Việt Nam phong kiến tuy vẫn giữ 
được nền độc lập của mình nhưng khó có thể tránh khỏi sự nhòm ngó và khiêu 
khích xâm lược, trong khi đó thì nhiều nước xung quanh đã rơi vào nanh vuốt 
của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
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